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PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2014 – 2015

	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên 
	Giáo viên tự đánh giá
	Đánh giá của  trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	(xếp theo tổ bộ môn)
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	Tổ bộ môn Điện công nghiệp
	 

	1
	Hồ Thị
	Anh 
	70
	Khá
	70
	Khá
	 

	2
	Ngô Hoàng
	Anh 
	70
	Khá
	70
	Khá
	 

	3
	Vũ Hạnh
	Chiêu
	68
	Khá
	68
	Khá
	Dạy thay C. Lệ

	4
	Nguyễn Minh Đức
	Cường
	69
	Khá
	69
	Khá
	 

	5
	Nguyễn Thùy 
	Dương
	62
	Khá
	62
	Khá
	 

	6
	Trần Trung
	Hiếu
	69
	Khá
	69
	Khá
	 

	7
	Lê Thế
	Huân 
	66
	Khá
	66
	Khá
	 

	8
	Nguyễn Huỳnh
	Liên 
	66
	Khá
	66
	Khá
	 

	9
	Nguyễn Thùy
	Linh
	69
	Khá
	69
	Khá
	 

	10
	Đỗ Huỳnh Thanh
	Phong
	70
	Khá
	70
	Khá
	Dạy thay T. Lý

	11
	Nguyễn Anh
	Tăng 
	71
	Khá
	71
	Khá
	 

	12
	Quách Minh
	Thử 
	70
	Khá
	70
	Khá
	 

	13
	Nguyễn Văn 
	Yên 
	64
	Khá
	64
	Khá
	 

	Tổ bộ môn Điện tử công nghiệp
	 

	14
	Võ
	Cường 
	74
	XS
	74
	XS
	 

	15
	Tạ Minh
	Cường 
	74
	XS
	74
	XS
	 

	16
	Nguyễn Hồng
	Đức 
	58
	Khá
	58
	Khá
	 

	17
	Tăng Cẩm
	Huê
	57
	Khá
	57
	Khá
	 

	18
	Nguyễn Trần Thanh
	Nhàn 
	69
	Khá
	65
	Khá
	 

	19
	Trần Công 
	Tiến 
	72
	Khá
	74
	XS
	 

	20
	Trần Hiếu 
	Trinh 
	60
	Khá
	60
	Khá
	 

	Tổ bộ môn Tự động hóa
	 

	21
	Ngô Phong
	Cường
	71
	Khá
	71
	Khá
	 

	22
	Lê Tiến
	Đạt 
	71
	Khá
	70
	Khá
	 

	23
	Mạnh Lê 
	Hoàn 
	71
	Khá
	70
	Khá
	 

	24
	Nguyễn Thị Tố
	Nga 
	71
	Khá
	70
	Khá
	 

	25
	Bốc Minh
	Trí 
	71
	Khá
	71
	Khá
	 

	26
	Nguyễn Trọng
	Trí 
	71
	Khá
	71
	Khá
	 



 	Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:
		- Loại xuất sắc: 	...03.. người (..11,53....%);
		- Loại khá:        	...23....... người (.88,46..%);
		- Loại trung bình: 	......0...... người (...0...%);
		- Loại chưa đạt:     	.......0..... người (..0....%).

TRƯỞNG KHOA
          (Ký và ghi rõ họ tên)


